Trường thcs Nguyễn Huệ

Giáo án đại số 7

Tuần: 28







Ngày soạn: 21/03/2023
Tiết: 48







Ngày dạy: 31/03/2023
LUYỆN TẬP 
Thời gian thực hiện: (1 tiết)

I. Mục tiêu WCD644
Giáo án dự án-KNTT2022
1. Về kiến thức: 

- Củng cố các kiến thức về hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

- Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương để giải một số bài toán thực tế.

2. Về năng lực: 

Năng lực chung:

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu, nhận biết được …

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, …
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: 

- Máy chiếu kết nối tivi hoặc bảng treo. Mô hình, hình ảnh, thước thẳng.

2. Học sinh: 

- SGK; đồ dùng học tập
III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu (10 phút)

a) Mục tiêu: 

- Giúp HS củng cố kiến thức Bài 36.

b) Nội dung: Tổ chức trò chơi “Nhanh tay nhanh trí”: Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 15 giây, nếu trả lời đúng sẽ nhận được phần quà tương ứng.
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Câu 1: Hãy kể tên các đỉnh của hình lập phương MNPQ.M’N’P’Q’ ở Hình 10.13?

Câu 2: Hãy kể tên các cạnh của hình lập phương MNPQ.M’N’P’Q’ ở Hình 10.13?

Câu 3: Hãy kể tên các đường chéo của hình lập phương MNPQ.M’N’P’Q’ ở 

Hình 10.13?

Câu 4:  Một chiếc thùng rác bằng inox có kích thước như Hình 10.14 . Hỏi thể tích của thùng là bao nhiêu( coi độ dày của tấm inox không đáng kể)?
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c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS về nội dung kiến thức bài 36

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 

GV cho HS nhớ lại kiến thức bài 36 thông qua trò chơi “Nhanh tay, nhanh trí”:

- Gv phổ biến cách chơi (phần quà có thể là tràn vỗ tay, hình giải trí, ....)

- Gọi lần lượt từng HS tham gia chơi

* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS chú ý, tham gia trò chơi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS lần lượt tham gia trò chơi.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 

- GV đánh giá kết quả chuẩn bị bài của HS.
	Câu 1: Các đỉnh là: M, N, P, Q, M’, N’, P’, Q’.
Câu 2: Các cạnh là: MN, NP, PQ, QM, M’N’, N’P’, P’Q’, Q’M’, MM’, NN’, PP’, QQ’.

Câu 3: Các đường chéo là: MP’, NQ’, PM’, QN’.

Câu 4:  Thể tích của thùng rác là:

V = 30.24.61 = 43 920 ( cm3)




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
 3. Hoạt động 3: Luyện tập (20 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm các bài tập: 10.7, 10.8, 10.9.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS các bài : 10.7, 10.8, 10.9.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành Bài 10.7 (SGK trang 93) theo hình thức cặp đôi chia sẻ.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành bài tập 10.7.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV đại diện các nhóm lên bảng trình bày.

- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 1: 

- HS nhận xét, bổ sung và giáo viên đánh giá tổng kết, chuẩn kiến thức.
	Bài 10.7 (SGK trang 93)
Các đỉnh là: M, N, P, Q, E, F, G, H.
Các cạnh là: MN, NP, PQ, QM, È, FG, GH, HE, ME, NF, PG, QH.

Các đường chéo là: MG, NH, PE, QF. 



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV yêu cầu HS tìm hiểu ví dụ 3 theo cặp đôi.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- Đọc yêu cầu bài toán ví dụ 3 (GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ đọc to).

- HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi tìm hiểu ví dụ 1.

* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV chọn 2 bạn lên trình bày ví dụ 3.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- HS nhận xét, bổ sung và giáo viên đánh giá tổng kết, chuẩn kiến thức
	Ví dụ 3: Sgk/ 92

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành Bài 10.8 (SGK trang 93) theo nhóm bàn.

- GV yêu cầu HS hoàn thành Bài 10.9 (SGK trang 93) theo nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn.

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành bài tập .

* Báo cáo, thảo luận 3: 

Bài 10.8: Đại diện 2 hs lên bảng trình bày.

HS các nhóm khác nhận xét bổ xung

- GV đại diện các nhóm lên bảng trình bày.

Bài 10.9: Các nhóm treo sản phẩm nhóm mình. Hs các nhóm khác nhận xét, bổ xung.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 3: 

- HS nhận xét, bổ sung và giáo viên đánh giá tổng kết, chuẩn kiến thức.
	Bài 10.8 (SGK trang 93)
a) Thể tích của hộp là: 

V= 40.50.30 = 60 000 ( cm3)

b) Diện tích vải phủ xung quanh chiếc hộp là:

Sxq = 2(40+50).30 = 5 400 (cm2)

Diện tích đáy của hộp là:
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Diện tích vải phủ mặt ngoài của chiếc hộp là:

S = S + 2. [image: image5.png]


 = 5 400 + 4 000 

                         = 9 400 (cm2).

Bài 10.9 (SGK trang 93)
Thể tích của một viên đá là:

 23 = 8 ( cm3)

Tổng thể tích của toàn bộ cấc viên đá là: 8.18 = 144 ( cm3).




4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các bài tập và giải quyết các vấn đề thực tế đời sống.

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập 10.10trang 93 SGK.
c) Sản phẩm: Lời giải bài 10.10 trang 93. 

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành bài tập vận dụng: Bài 10.10

* HS thực hiện nhiệm vụ :
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành bài tập 4.10 theo nhóm.

* Báo cáo, thảo luận : 
- GV gọi đại diện 2 nhóm bảng trình bày bài.

- HS cả lớp quan sát

* Kết luận, nhận định : 

- HS nhận xét, bổ sung và giáo viên đánh giá tổng kết, chuẩn kiến thức.
- HS chú ý lắng nghe và ghi chép.
	Bài 10.10 (SGK trang 93)
Thể tích của 25 viên gạch là:

( 2.1.0,5) . 25 = 25 ( dm3)

Thể tích nước đang có trong thùng là: 

7. 7. 4 = 196 ( dm3)

Thể tích nước và 25 viên gạch là:

 196 + 25 = 221 ( dm3)

Gọi chiều cao của nước dâng lên là h ( dm). Ta có h. 7. 7 = 221 

Nên  h [image: image7.png]


 4,5 ( dm)

Nước dâng lên cách miệng thùng là:

7 – 4,5 = 2,5 ( dm).


(Giao nhiệm vụ  : Yêu cầu HS thực hiện cá nhân (về nhà)

- Xem lại kiến thức và các bài tập đã làm trong tiết học.

- Làm bài tập 10.9 / SBT/67, hoàn thành bài 10.10 / SGK/ 93

- Tìm hiểu trước bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác.

- Chuẩn bị giấy bìa màu A4, kéo.
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